
THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Cung cấp máy điều hòa nhiệt độ 

 

 

Kính gửi: Quý công ty, các đơn vị kinh doanh  

 

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đang có nhu cầu dịch vụ mua sắm 

máy điều hòa nhiệt độ và nhân công, vật tư lắp đặt máy điều hòa năm 2024. Vì vậy, 

Trung tâm Y tế huyện kính mời các Công ty, các đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện 

về năng lực cung ứng dịch vụ máy điều hòa nhiệt độ và vật tư, nhân công, lắp đặt máy 

điều hòa năm 2024 để tham gia gửi bản chào giá đến Trung tâm Y tế huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Số điện thoại văn thư: 0984.551.694 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá hàng hoá kèm bản phô tô giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Nhận trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y tế 

huyện Chiêm Hóa, Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. 

4. Thời hạn khảo sát và tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 28 tháng 8 năm 2024 

đến trước 17h00 ngày 06 tháng 9 năm 2024. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 06 tháng 9 

năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa như sau: 

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN CHIÊM HÓA 

Số: 455/TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2024 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

1 

Máy điều 

hòa nhiệt độ 

(Bao gồm 

các phụ 

kiện, vận 

chuyển và 

công lắp 

đặt) 

- Loại máy: Máy lạnh một chiều (chỉ làm lạnh) 

- Kiểu dáng: Máy lạnh treo tường 

- Công nghệ Inverter: Có Inverter 

- Công suất làm lạnh:  

+ Dàn lạnh: 3,52 (1,02-4.10) kW 

+ Dàn nóng: 12000 (3,480-14,000) Btu/h 

- Hiệu suất làm lạnh:  

+ Dàn lạnh 11,65 (12,65-11.11) Btu/hW. 

+ Dàn nóng 3,42 (3,71-3,25) W/W 

- Số hiệu suất năng lượng: 5,40(5*) W/W 

- Công suất đầu vào: Công suất đầu vào: 1,030 (275-

1,260) W 

- Khử ẩm: Dàn lạnh: 2.0 L/h, Dàn nóng: 4,2Pt/h 

- Độ ồn: Dàn lạnh (cao, thấp, trung bình): 37/28/21, 

Dàn nóng (cao): 48 

- Môi chất làm lạnh: Gas R32 

- Lưu lượng gió dàn lạnh 11,0 (390) m2/phut(ft2/phut) 

- Công nghệ lọc không khí: Nanoe-G, lọc được cả bụi 

mịn PM2.5 

- Làm lạnh nhanh: Powerful 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

Bộ 24 

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí máy mới, nhân công lắp ráp, các 

loại linh kiện kèm theo và các loại thuế, phí theo quy định hiện hành 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, khi nộp bảng chào giá. 

Trong bảng chào giá phải ghi rõ hiệu lực của giá chào.  

- Bảng chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá cạnh tranh.  

- Các công ty tham gia chào giá phải chịu hoàn toàn về tính pháp lý, hoạt động 

kinh doanh, phạm vi hoạt động và các quy định khác của pháp luật.  
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- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi 

- Báo giá theo mẫu Phụ lục II đính kèm thư mời chào giá này. 

2. Địa điểm lắp đặt: Tại các Trạm Y tế xã, thị trấn, Phòng khám Đa khoa khu 

vực thuộc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (Phụ lục I). 

3. Thời gian thực hiện: Tháng Quý IV/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng TC-KH (đăng tải); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HST. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Linh 
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PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH 

Các Trạm Y tế xã, thị trấn, phòng khám Đa khoa khu vực  

lắp máy điều hòa nhiệt độ năm 2024 

 

STT 
Tên Trạm Y tế  

hoặc Phòng khám 

Địa chỉ cơ sở 

 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 Tạm Y tế xã Tân Mỹ 
Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

Bộ 01 

2 Tạm Y tế xã Hùng Mỹ 
Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

3 Tạm Y tế xã Xuân Quang 
Thôn Làng Ải, xã Xuân Quang, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

4 Tạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc 
Tổ Vĩnh Thịnh, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

5 Tạm Y tế xã Trung Hòa 
Thôn Đoàn Kết, xã Trung Hà, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

6 Tạm Y tế xã Hòa An 
Thôn Liên Kết, xã Hòa An, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

7 Tạm Y tế xã Nhân Lý 
Thôn Ba 2, xã Nhân Lý, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

8 Tạm Y tế xã Yên Nguyên 
Thôn Nhân Thọ 2, xã Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

9 Tạm Y tế xã Hòa Phú 
Thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

10 Tạm Y tế xã Tân Thịnh 
Thôn Lăng Luông, xã Tân Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

11 Tạm Y tế xã Phúc Thịnh 
Thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

12 Tạm Y tế xã Tân An 
Thôn An Thịnh, xã Tân An, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 
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STT 
Tên Trạm Y tế  

hoặc Phòng khám 

Địa chỉ cơ sở 

 
ĐVT 

Số 

lượng 

13 Tạm Y tế xã Hà Lang 
Thôn Nà Khán, xã Hà Lang, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

14 Tạm Y tế xã Trung Hà 
Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

15 Tạm Y tế xã Ngọc Hội 
Thôn Nà Tuộc, xã Ngọc Hội, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

16 Tạm Y tế xã Phú Bình 
Thôn Tạng Khiếc, xã Phú Bình, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

17 Tạm Y tế xã Yên Lập 
Thôn Bắc Cá, xã Yên Lập, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

18 Tạm Y tế xã Bình Phú 
Thôn Bản Khản, xã Bình Phú, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

19 Tạm Y tế xã Kiên Đài 
Thôn Khun Cúc, xã Kiên Đài, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

20 Tạm Y tế xã Linh Phú 
Thôn Khuổi Đấng, xã Linh Phú, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

21 Tạm Y tế xã Tri Phú 
Thôn Nà Lại, xã Tri Phú, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

22 
Phòng khám ĐKKV Kim 

Bình 

Thôn Kim Quang, xã Kim Bình, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

23 Tạm Y tế xã Vinh Quang 
Thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

24 Tạm Y tế xã Bình Nhân 
Thôn Bình Minh, xã Bình Nhân, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Bộ 01 

 Tổng cộng: 24 bộ   24 
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PHỤ LỤC II 

 

Tên đơn vị cung cấp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……….., ngày …… tháng 8 năm 2024 

 

BÁO GIÁ 

 

 Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 

 

Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang số: 455/TM-TTYT ngày 28/8/2024. 

Công ty/cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….… 

Số điện thoại:…………………………………. Email: ………………………… 

1. Báo giá cho các Danh mục hàng hóa và dịch vụ liên quan: 

 

STT 
Danh 

mục 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lương

/khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thuế, 

phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1            

..            

 Tổng 

cộng 
          

 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thống số kỹ thuật và  

các tài liệu liên quan của Danh mục hàng hóa) 

 

- Báo giá có hiệu lực 60 ngày kề từ ngày 06/9/2024. 

 

 GIÁM ĐỐC/ 

CHỦ CƠ SỞ 
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